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Số:             /YDCT-QLD 
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm 

thuốc theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 

Nghị định số 88/2023/NĐ-CP (Đợt 2) 

 

 

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2025 
 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc cổ truyền 

 

Căn cứ Nghị định số 88/2023/NĐ-CP ngày 11/12/2023 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược và Nghị 

định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của Bộ Y tế; 

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền thông báo: 

1. Công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc là dược chất, tá dược, vỏ nang, 

bán thành phẩm thuốc, bán thành phẩm dược liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ 

đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu 

không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu theo danh mục đính kèm. 

2. Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố trên Trang thông tin điện 

tử của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền tại địa chỉ www.ydct.moh.gov.vn. 

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền thông báo để công ty biết và thực hiện. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận:       

- Như trên; 

- TT Đỗ Xuân Tuyên (để b/cáo); 

- Tổng Cục Hải quan (để phối hợp); 

- Website Cục Quản lý YDCT; 

- Lưu: VT, QLD.                               

                                                                                                   

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Thế Thịnh 
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DANH MỤC 

Nguyên liệu làm thuốc là dược chất, tá dược, vỏ nang, bán thành phẩm thuốc, bán thành phẩm dược liệu                            

để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu                         

không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu 

(Ban hành kèm theo Công văn số        /YDCT-QLD ngày      /01/2025 của Cục Quản lý YDCT) 

 

STT 

Số Giấy đăng 

ký lưu hành 

thuốc 

Hiệu lực 

Giấy đăng ký 

lưu hành 

thuốc 

Tên nguyên liệu 

làm thuốc được 

công bố 

Tiêu chuẩn 

chất lượng của 

nguyên liệu 

Tên cơ sở sản xuất 

nguyên liệu 

Tên nước sản 

xuất nguyên liệu 

1  VD-32930-19 

Theo quy 

định tại 

Khoản 1 Điều 

4 Thông tư số 

54/2024/TT-

BYT ngày 

31/12/2024 

của Bộ trưởng 

Bộ Y tế 

Salvia Root Extract 

(Cao khô rễ                

Đan sâm) 

TCCS 
Hunan Huakang Biotech 

Inc 
Trung Quốc 

2  VD-32930-19 

Theo quy 

định tại 

Khoản 1 Điều 

4 Thông tư số 

54/2024/TT-

BYT ngày 

31/12/2024 

của Bộ trưởng 

Bộ Y tế 

Notoginseng 

saponins (Cao khô 

rễ Tam thất) 

TCCS 

Changchun People 

Pharmaceutical Group 

Co.,Ltd. 

Trung Quốc 
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3  VD-33645-19 

Theo quy 

định tại 

Khoản 1 Điều 

4 Thông tư số 

54/2024/TT-

BYT ngày 

31/12/2024 

của Bộ trưởng 

Bộ Y tế 

Mixed Granules of 

Raw Shengmai 

Extract (Cốm sinh 

mạch giao) 

TCCS 

Sinopharm Group 

Guangdong Medi-world 

Pharmaceutical Co., Ltd 

Trung Quốc 
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